
Mẫu số 06a 

          Theo QT.25/BVĐKCL-VTTBYT, phiên bản 1.0 ngày 11/6/2025 

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1514/BVĐKCL-HCQT Thị xã Cai Lậy, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

V/v gia hạn thời gian mời chào giá 

“May trang phục dành cho người bệnh 

và đồ vải phục vụ công tác chuyên 

môn năm 2025-2026”(lần 1)  

Kính gửi: Các nhà cung cấp 

Căn cứ Công văn số 1450/BVĐKCL-HCQT ngày 23/6/2025 của Bệnh viện 

Đa khoa Khu vực Cai Lậy về việc mời chào giá “May trang phục dành cho người 

bệnh và đồ vải phục vụ công tác chuyên môn năm 2025-2026”. 

Đến ngày 30/6/2025 đã hết thời hạn nhận báo giá nhưng không có nhà 

cung cấp gửi báo giá. Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy tiếp tục gia hạn 

thời gian nhận báo giá nêu trên, mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả 

năng cung cấp hàng hóa báo giá theo danh mục và biểu mẫu chào giá như sau: 

1. Danh mục mời chào giá: 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Quần áo 

bệnh nhân 

Màu sắc: Nền trắng kẻ sọc xanh lam 

Chất liệu: Vải Kate (Cotton, Polyester) 

Kiểu dáng: 

 - Áo: kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay, chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 3 túi. Áo có in logo bệnh viện (3 

màu), phía dưới logo là in tên khoa phòng. 

(Kích thước chữ cao 1cm, ngang 0,6cm, 

chữ có màu đỏ đậm). Miệng túi áo có in 

size bằng số (Kích thước số cao 1,3cm, 

ngang 1cm).  

 - Quần: kiểu pyjama, lưng kéo dây rút, có 

1 túi sau, miệng túi quần in tên khoa phòng 

và in size cùng size với size áo.  

Bộ 320  



STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

Kích thước:  

- Size số 1: 10 bộ 

+ Áo: dài 70cm, vai 46cm, kích 1/2 = 

60cm, tay dài 50cm, cửa tay 15 cm. Áo có 

in logo bệnh viện (3 màu), phía dưới logo là 

in tên khoa phòng, miệng túi áo có in size 

số 1. 

+ Quần: dài 90cm, lưng 115cm, mông 

130cm, ống 22cm, miệng túi quần in tên 

khoa phòng và in size số 1. 

- Size số 2: 70 bộ 

+ Áo: dài 73cm, vai 48cm, kích 1/2 = 

64cm, tay dài 50cm, cửa tay 15cm. Áo có in 

logo bệnh viện (3 màu), phía dưới logo là in 

tên khoa phòng, miệng túi áo in size số 2. 

+ Quần: dài 92cm, lưng 120cm, mông 

132cm, ống  23cm,  miệng túi quần in tên 

khoa phòng và in size số 2. 

- Size số 3: 120 bộ 

+ Áo: dài 80cm, vai 52cm, kích 1/2 = 

66cm, tay dài 52cm, cửa tay 16cm. Áo có in 

logo bệnh viện (3 màu), phía dưới logo là in 

tên khoa phòng, miệng túi áo in size số 3. 

+ Quần: dài 95cm, lưng 120cm, mông 

134cm, ống 24cm, miệng túi quần in tên 

khoa phòng và in size  số 3. 

- Size số 4: 120 bộ 

+ Áo: dài 80cm, vai 55cm, kích 1/2 = 

68cm, tay dài 55cm, cửa tay 16cm. Áo có in 

logo bệnh viện (3 màu), phía dưới logo là in 

tên khoa phòng, miệng túi áo in size số 4. 

+ Quần: dài 95cm, lưng 126cm, mông 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

136cm, ống  25cm,  miệng túi quần in tên 

khoa phòng và in size số 4. 

Số lượng in tên khoa: 

- In tên “KHOA NỘI TH”: 100 bộ (50 bộ 

size số 3, 50 bộ size số 4) 

- In tên “KHOA YHCT”: 60 bộ (10 bộ size 

số 1, 30 bộ size số 2, 10 bộ size số 3, 10 bộ 

size số 4) 

- In tên “KHOA NGOẠI”: 100 bộ (50 bộ 

size số 3, 50 bộ size số 4) 

- In tên “PHÒNG HỒI SỨC”: 60 bộ (40 

bộ size số 2, 10 bộ size số 3, 10 bộ size số 

4). 

2 Quần áo 

bệnh nhân 

(Thận nhân 

tạo) 

Màu sắc: Hồng  

Chất liệu: Vải Kate (Cotton, Polyester) 

Kiểu dáng:  

- Áo: kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 

tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 

3 túi. Áo có in logo bệnh viện (3 màu), phía 

dưới logo là in tên “ĐƠN VỊ THẬN 

NHÂN TẠO”, (Kích thước chữ cao 1cm, 

ngang 0,6cm, chữ có màu xanh đậm). 

Miệng túi áo có in size bằng số (Kích thước 

số cao 1,3cm, ngang 1cm).   

- Quần: kiểu pyjama, lưng kéo dây rút, có 1 

túi sau, miệng túi quần in tên khoa phòng 

và in size cùng size với size áo. 

Kích thước; số lượng:  

- Size số 2: 80 bộ 

+ Áo: dài 73cm, vai 48cm, kích 1/2 = 

64cm, tay dài 50cm, cửa tay 15cm. Áo có in 

Bộ 150  



STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

logo bệnh viện (3 màu), phía dưới logo là in 

tên khoa phòng, miệng túi áo in size số 2. 

+ Quần: dài 92cm, lưng 120cm, mông 

132cm, ống  23cm,  miệng túi quần in tên 

khoa phòng và in size số 2. 

- Size số 3: 50 bộ 

+ Áo: dài 80cm, vai 52cm, kích 1/2 = 

66cm, tay dài 52cm, cửa tay 16cm. Áo có in 

logo bệnh viện (3 màu), phía dưới logo là in 

tên khoa phòng, miệng túi áo in size số 3. 

+ Quần: dài 95cm, lưng 120cm, mông 

134cm, ống 24cm, miệng túi quần in tên 

khoa phòng và in size  số 3. 

- Size số 4: 20 bộ 

+ Áo: dài 80cm, vai 55cm, kích 1/2 = 

68cm, tay dài 55cm, cửa tay 16cm. Áo có in 

logo bệnh viện (3 màu), phía dưới logo là in 

tên khoa phòng, miệng túi áo in size số 4. 

+ Quần: dài 95cm, lưng 126cm, mông 

136cm, ống  25cm,  miệng túi quần in tên 

khoa phòng và in size số 4. 

3 Khăn lau 

tay 5 lớp 

Kích thước: (30x30)cm 

Màu sắc: trắng 

Chất liệu: Vải gạc (Cotton: 100%) 

Kiểu dáng: May 05 lớp 

Cái 400  

4  Váy áo  

(sản phụ) 

- Màu sắc: Màu hồng có họa tiết bông nhỏ 

- Kiểu dáng: 

 + Áo cổ tròn, cài cúc giữa, dài tay, dáng 

suông, chiều dài áo qua mông, có in logo 

bệnh viện 3 màu, phía dưới logo là in tên 

khoa phòng. 

 + Váy rời, dáng suông, lưng kéo dây rút, 

Bộ 100  



STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

chiều dài qua gối 10 cm. 

- Chất liệu: Vải Kate (Cotton, Polyester) 

Kích thước như sau:  

+ Áo dài 76cm,vai 52cm, kích 1/2=68 cm, 

tay dài 52cm, cửa tay 16cm. Áo có in logo 

bệnh viện 3 màu, phía dưới logo in tên 

"PHÒNG HỒI SỨC", (Kích thước chữ 

cao 1cm, ngang 0,6cm, chữ có màu xanh 

đậm). 

+ Váy: dài 80cm, ngang 140cm, không có 

túi, in tên "PHÒNG HỒI SỨC" cách 

đường may dây rút quần 5cm, (Kích thước 

chữ cao 1cm, ngang 0,6cm, chữ có màu 

xanh đậm). 

5 Váy áo 

(người 

bệnh) 

- Màu sắc: Nền trắng kẻ sọc xanh lam 

- Kiếu dáng:  

 + Áo: kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay, chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 3 túi, có in logo bệnh viện 3 màu, 

phía dưới logo là in tên khoa phòng. 

+ Váy rời, dáng suông, lưng kéo dây rút, 

chiều dài qua gối 10 cm. 

- Chất liệu: Vải Kate (Cotton, Polyester) 

- Kích thước như sau:  

+ Áo dài 80cm,vai 52cm, kích 1/2=66 cm, 

tay dài 52cm, cửa tay 16cm. Áo có in logo 

bệnh viện 3 màu, phía dưới logo in tên 

"PHÒNG HỒI SỨC", (Kích thước chữ 

cao 1cm, ngang 0,6cm, chữ có màu đỏ 

đậm). 

+ Váy: dài 80cm, ngang 140cm, không có 

túi, in tên "PHÒNG HỒI SỨC" cách 

đường may dây rút quần 5cm, (Kích thước 

Bộ 30  



STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

chữ cao 1cm, ngang 0,6cm, chữ có màu đỏ 

đậm). 

6 Khăn 2 lớp Kích thước: (90x90)cm 

Màu sắc: trắng 

Chất liệu: Vải Xi  

Kiểu dáng: May 02 lớp, may chéo 4 góc 

Cái 50  

7 Nón vải - Màu sắc: màu xanh cổ vịt 

- Chất liệu: Vải xi 

- Kích thước: thành nón cao 13cm, chiều 

dài vòng đầu (miệng nón) là 62cm, đỉnh/ 

đáy nón có hình tròn đường kính 20cm, dây 

cột nón dài 30cm 

- Thành nón: 2 lớp vải 

+ Có may 1 đường chỉ viền thành nón, 

đường chỉ may cách mép 2,5cm. 

+ Chiều cao thành nón: 13cm 

+ Thành nón có chiều dài vòng đầu/ miệng 

nón: 62 cm (1/2 vòng = 31 cm). 

- Đỉnh/ đáy nón: 1 lớp vải, hình tròn đường 

kính 20cm. 

- Dây cột nón: dài 30 cm (khoảng cách đo 

từ vị trí cố định dây nón đến đầu cuối dây), 

chiều rộng dây 0,7cm 

+  Vị trí cố định dây nón: cách mép giáp 

liền vòng thành nón là 6cm. 

+ Mép giáp liền vòng thành nón: xẻ li, cao 

7cm, có đường chỉ may viền đường xẻ li 

0,5cm 

Cái 200  

8 Quần áo 

KTV nữ 

Màu sắc: màu xanh cổ vịt 

Chất liệu: Vải Xi 

Kiểu dáng:  

- Áo: cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, chiều 

Bộ 50  



STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi. 

  + Mặt trước thân áo đo từ vai xuống 13cm 

in hình logo bệnh viện (3 màu), phía dưới 

logo là in tên in tên “PHÒNG HỒI SỨC”. 

(Kích thước chữ cao 1cm, ngang 0,6cm, 

chữ có màu vàng). 

Size áo bằng số in trên mặt trong sau giữa 

cổ áo (Kích thước số cao 1,3cm, ngang 

1cm).  

- Quần: kéo dây rút, không có túi, dưới lưng 

quần 5cm in tên “PHÒNG HỒI SỨC”, 

phía dưới có size số. (Kích thước chữ cao 

1cm, ngang 0,6cm; kích thước số cao 

1,3cm, ngang 1cm, chữ có màu vàng). 

Kích thước: 

- Size số 2: 30 bộ 

 + Áo: dài 70 cm, vai 40cm, kích 1/2 = 

54cm, tay 23cm, cửa tay 16cm, cổ áo ngang 

16cm x sâu 19cm, túi áo ngang 18cm x cao 

19cm, in size số 2. 

 + Quần: dài 87cm, lưng 104cm, mông 

120cm, ống 23cm, đáy 30cm, lai quần suông 

không dập li, in size số 2. 

- Size số 3: 20 bộ 

 + Áo: dài 72 cm, vai 44cm, kích 1/2 = 

58cm, tay 23cm, cửa tay 17cm, cổ áo ngang 

17cm x sâu 20cm, túi áo ngang 18cm x cao 

20cm in size số 3. 

 + Quần: dài 91cm, lưng 108cm, mông 

124cm, ống 23cm, đáy 30cm, lai quần suông 

không dập li in size số 3. 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

9 Drap trắng 

1 lớp có bọc 

đầu 

Màu sắc: trắng 

Chất liệu: Vải Xi 

Kích thước: (155x250)cm 

Kiểu dáng: May 01 lớp có bọc đầu drap (từ 

mép chiều dài gập lại 34 cm, đường may 18 

cm, may dọc xuống 30cm). 

Cái 150  

  Tổng cộng (09 khoản)      

2. Biểu mẫu chào giá: 

 
Tên nhà cung cấp: … 

Địa chỉ: ………. 

SĐT, Email: ……….. 

BẢNG BÁO GIÁ 

Đvt: đồng 

STT 
Tên hàng 

hoá 

Tên 

thương 

mại 

Thông 

số kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

        

        

        

(Số tiền bằng chữ: …….) 

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí đóng gói, chi phí vận chuyển và các 

chi phí khác có liên quan 

….., ngày…tháng…năm…  

      Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

 (Ký tên và đóng dấu) 

 

3. Nơi nhận: 

- Báo giá được được đóng dấu giáp lai, để vào phong bì và dán kín gửi về 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy.  

- Ngoài bìa thư ghi rõ: “Báo giá May trang phục dành cho người bệnh và 

đồ vải phục vụ công tác chuyên môn năm 2025-2026”. 



- Nơi nhận: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy 

(Địa chỉ: Quốc lộ 1, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại: 

0898000275).  

- Thời hạn: từ ngày ra thông báo đến ngày 08/7/2025. (Các báo giá nhận 

được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét và sẽ hoàn trả về Nhà cung 

cấp). 

Rất mong sự hợp tác của Quý Nhà cung cấp. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Giám đốc (để biết); 

- Phòng CNTT (để đăng tin); 

- Lưu: VT, HCQT (Nhân). 

Q. GIÁM ĐỐC 
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